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Khoa: Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực hành Tiếng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1219/QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 11 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:				
· Tiếng Việt: 	TIẾNG NHẬT B1.1
· Tiếng Anh:	JAPANESE B1.1			
Mã học phần:	   	FLS3058               			
Số tín chỉ: 		4 (4 - 0)
Đào tạo trình độ:	Đại học				
Học phần tiên quyết:	Tiếng Nhật A2.2
2. Mô tả học phần: 	
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp. Người học được tiếp xúc các chủ đề giao tiếp cơ bản như: liệt kê hành động, tính chất; lời khuyên, lời yêu cầu; sự thay đổi trạng thái; sự phán đoán; tường thuật lời nói trực tiếp và gián tiếp. Bên cạnh đó, người học được thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến những chủ đề trên. 
3. Mục tiêu:			
Giúp người học có đủ kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, cú pháp,...) để giao tiếp trong các tình huống liên quan đến các chủ đề trên; có được năng lực ngôn ngữ tương đương với trình độ B1 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu - CECR).
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Sử dụng nhuần nhuyễn hai bảng chữ cái Hiragana và Katakana, nhớ và viết được các chữ Kanji cơ bản, cũng như tận dụng được các kiến thức đã học ở học phần Tiếng Nhật A2.2.
b) Sử dụng các kỹ năng giao tiếp về các chủ đề như: liệt kê hành động, tính chất sự vật, sự việc; cách biểu đạt lời khuyên, lời yêu cầu; sự bắt buộc và sự không cần thiết; biểu đạt sự thay đổi trạng thái; biểu đạt sự phán đoán, suy xét, bày tỏ ý kiến; tường thuật lời nói trực tiếp và gián tiếp; phân biệt thể lịch sự và thể thông thường.
c) Viết, đọc hiểu và nghe hiểu một số câu đơn giản liên quan đến các chủ đề nêu trên.
d) Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ âm, cấu trúc ngữ pháp, v.v...) vào các tình huống giao tiếp tương đương trình độ B1 liên quan đến các chủ đề trong học phần.
e) Nhận định được tầm quan trọng của môn học, có ý thức học tập nghiêm chỉnh, tích cực tham gia vào bài giảng.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh: 
	CĐR HP (CLOs)
	CĐR CTĐT (PLOs)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	a
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	b
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	c
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	d
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	e
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	


6. Nội dung:	
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
	Giới thiệu và ôn tập
Giới thiệu học phần và ôn tập các kiến thức đã học ở học phần Tiếng Nhật A2.2
	a, e
	2
	0

	2
2.1
2.2
2.3
	Liệt kê hành động, tính chất của sự vật sự việc
Cách liệt kê 2 hoặc nhiều hành động với nhau 
Cách liệt kê 2 tính chất sự vật, sự việc với nhau
Cách diễn tả hành động trước, sau (trước khi, sau khi)
	a, b, c, d, e
	9
	0

	3
3.1
3.2
3.3
3.4
	Cơ thể & các loại bệnh
Cách diễn tả lời khuyên, yêu cầu
Cách diễn tả sự bắt buộc
Cách diễn tả sự không cần thiết
Các tình huống trong bệnh viện
	a, b, c, d, e
	9
	0

	4
4.1
4.2
4.3
	Sở thích
Cách sử dụng thể nguyên dạng của động từ
Cách biểu đạt khả năng
Cách biểu đạt sở thích
	a, b, c, d, e
	9
	0

	5
5.1
	Văn hóa truyền thống & giải trí
Cách biểu đạt sự thay đổi trạng thái 
	a, b, c, d, e
	9
	0

	6
6.1
6.2
	Thể lịch sự và thể thông thường
Phân biệt thể lịch sự và thể thông thường
Cách sử dụng thể lịch sự và thể thông thường
	a, b, c, d, e
	9
	0

	7
7.1
7.2
	Biểu đạt sự phán đoán, suy xét; Câu trích dẫn
Cách thể hiện sự phán đoán, suy xét, bày tỏ ý kiến
Câu trích dẫn trực tiếp và gián tiếp
	a, b, c, d, e
	9
	0

	8
	Ôn tập và kiểm tra
	a, b, c, d, e
	4
	0


7. Phương pháp dạy học: 
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng, thảo luận
	1
	a, e

	2
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, sắm vai
	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	a, b, c, d, e

	3
	Thuyết giảng, thảo luận
	8
	a, b, c, d, e


8. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a, b, c, d, e
	30

	2
	Thi giữa kỳ
	a, b, c, d, e
	30

	3
	Thi cuối kỳ
	a, b, c, d, e
	40


9. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Ogawa Isao
	Minna no Nihongo – bản tiếng Việt + tiếng Nhật
(tiếng Nhật cho mọi người)
	2009
	3A Corporation
	- Thư viện
- Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Nha Trang
	X
	

	2
	Ogawa Isao
	Bunkei Renshuuchou
(Sổ tay luyện tập ngữ pháp)
	2009
	3A Corporation
	Các hiệu sách
	
	X

	3
	Ogawa Isao
	Hyoujun Mondai
(Sách bài tập cơ bản)
	2009
	3A Corporation
	Các hiệu sách
	
	X

	4
	Ogawa Isao
	Shokyuu de Yomeru Topic 25
(25 chủ đề đọc trình độ sơ cấp)
	2009
	3A Corporation
	Các hiệu sách
	
	X

	5
	Ogawa Isao
	Choukai Tasuku
(25 chủ đề luyện nghe)
	2009
	3A Corporation
	Các hiệu sách
	
	X
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